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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ/HỉVQĐ-BTC Hà Nội, ngày ti*] thảng b năm 2016 

QƯYÉT ĐỊNH 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 
chứng khoán thuộc thẩĩĩi quyền giải quyết của Bộ Tài chính 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

ng"y 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung mội số điều của các 

nghị địm; liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Cau j rhông tư số 11/2016/TT-BTC n.'ày 19/01/2016 của Bọ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 

Chính phủ /ề chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; 

Xét đê nghị của Chủ tịch úy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng 

Yụ Phup chế Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều Ị. Công bố kèm theo Quyết định vÀy 06 (sáu) chủ tuc hành chính rnới 

về hơi t động cung cáp dịch vụ tréii thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 

thuộc phạm vế\ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm 
ílieo). 

Điều 2Ế Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 
2016. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này./'.íầữtẻ/ 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ; 
-Như Điều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website UBCKNN; 
- Lun: VT, UBCK, 25. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Xuân Hà 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA Bộ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định sốị\D/QĐ-BTC ngày2j tháng (- năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

PHẦN Iễ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài chính 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

Thủ tục ^aiih cỊiính cấp trung ương 

1 
Cấp Giấy chửng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh chứng khoán phái sinh 

Chứng 
khoán 

ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước 

2 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp 
dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán phái sinh 

Chứng 
khoán 

ủy ban Chứng 
lchoán Nhà nước 

3 
Đe nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh 
doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện 

Chứng 
khoán 

ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước 

4 
Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung 
cấp dịch vụ bu trừ, thanh toán giao dịch 
chứng khoán phái sinh tự nguyện 

Chứng 
khoán 

ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước 

5 

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết 
quả thực hiện ihủ tục chấm dứt hoạt động 
kinh doanh chứrig khoán phái sinh 

Chứng 
khoán 

ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước 

i 

6 

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung 
cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện 
thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ 
bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái 
sinh 

Chứng 
khoán 

ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước 
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PHẦN II NỘI DƯNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA Bộ TÀI CHÍNH 
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 
I. Lĩnh yực chứng khoán 
lề Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đií điều kiện kinh doanh chứng khoán phái 
sinh 
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tô chức kinh doanh chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh 
chứng khoán phái sinh đến ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN); 

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở ƯBCKNN; hoặc 
+ Gửi qua đưòng bưu điện. 
+ Gửi kèm tệp thông tin điện tử. 

- Thành phàn, số lưọìig hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 

i) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán 
phái sinh theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

ii) Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc 
Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện kinh dcanh chứng khoán phái sinh; 

iii) Các tài liệu hợp lệ chứng minh tổ chức kinh doanh chứng khoán đáp ứng 
điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái 
sinh; 

iv) Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám 
đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và các nhân viên cho mỗi hoạt 
động kinh doanh chứng phái sinh theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước; 

v) Các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro 
áp dụng cho hoạt động chứng khoán phái sinh dự kiến thực hiện; 

vi) Bản thuyết trình về cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin với 
các hệ thống phù hợp (hệ thống giao dịch; hệ thống bù trừ, thanh toán) cho hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán phái sinh. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. 
- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh doanh chứng khoán. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ƯBCKNN. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh chứng khoán phái/ hoặc Văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
- Lệ phí (nếu có): không có. 
- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước. 
- Yêu cầu, điềiì kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

' • • • • 

a) Là tổ chức kinh doanh chứng khoán đáp ứng các điều kiện quy định sau: 

- Là tố chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh 
doanh chứng khoán theo quy định tại Lìật Chứng khoán; 

- Đáp ứng các điều kiện tài chính sau: 

+ Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái siiìh: là công ty chứng 
khoán có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ sáu trăm (600) tỷ đồng trở lên; 

+ Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh: là công ty chứng 
khoán có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ tám trăm (800) tỷ đồng trở lên và được 
phép thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh; 

+ Đối với hoạt động tư vấn chứng khoán phái sinh: là tổ chức kinh doanh 
chứng khoán có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định theo 
quy định pbáp luật về chứng khoán; 

+ Tnrờng họp đăng ký kỉnh doanh cả hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh 
chứng khoán phái sinh, vốn điều lệ, vốn chủ sở hứu của công ty chứng khoán 
phải đạt tối thiểu từ tám trăm (800) tỷ đồng trở lên; 

- Đáp C-\;Ĩ các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, v;uy íiình 
nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Giám đốc hoặc Tống giám đôc, Phó 
(tổng) giám đốc phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu năm (05) nhân viên cho mỗi hoạt 
động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiên đăng ký có chứng chỉ hành nghê 
chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường 
chứng khoán phái sinh; 

- Không đang trong quá trình họp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong 
tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Trích lâp đầy đủ các khoản cíự phòng theo quy định và không có lỗ trong hai 
(02) năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong mười hai 
(12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điêa 
kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; 

c) Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo 
tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tố chức kiểm toán được chấp 
thuận. Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn 
bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý. 
- Căn cú pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; 
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+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 
+ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chúng khoán phái 

sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
+ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh 
- Trình tư thưc hiên: 

• • • 

+ Bước 1: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán 
phái sinh nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 
bù trừ thanh toán CKPS đến ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN); 

+ Bước 2: ƯBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, 
kiếm tra, thấm định hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ họp lệ, ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp 
từ chối, ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc 
+ Gửi qua đường bưu điện. 
+ Gửi kèm tệp thông tin điện tử. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, 

thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của úy ban Chứng 
khoán Nhà nước; 

b) Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc 
Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; 

c) Các tài liệu họp lệ chứng minh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; 

d) Các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro 
áp dụng cho hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán 
phái sinh dự kiến thực hiện; 

đ) Bản thuyết trình về cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin với 
các hệ thống phù họp (hệ thống bù trừ, thanh toán) cho hoạt động cung cấp dich 
vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. 

+ Số lượng hồ sơế. 01 bộ gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. 
- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và họp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán, ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN. 
- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung 
cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ hoặc Văn bản từ 
chối nêu rõ lý do. 
- Lệ phí (nếu có): không có. 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo hướng 
dẫn của Úy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

'  1 * 1  •  

a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định sau: 

- Là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

- Là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng 
Nhà nước chấp thuận bằng văn bản cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch 
chứng khoán phái sinh; hoặc công ty chứng khoán đã được cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh; 

- Đáp ứng các điều kiện tài chính sau: 

+ Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: là ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, 
vốn chủ sở hữu đạt từ năm nghìn (5000) tỷ đồng trở lên; hoặc là công ty chứng 
khoán có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ chín trăm (900) tỷ đồng trở lên; 

+ Đối với thành viên bù trừ chung: là ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn 
chủ sở hữu đạt từ bảy nghìn (7000) tỷ đồng trở lên; hoặc là công ty chứng khoán 
có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ một nghìn hai trăm (1200) tỷ đồng trở lên; 

- Đáp ứng yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng (đối với công ty 
chứng khoán) hoặc tỷ lệ an toàn vốn, vốn cấp cho chi nhánh (đối với ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và quy trình nghiệp vụ cho hoạt 
động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của Bộ 
Tài chính; 

- Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình 
trạng kiểm soát, kiếm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

-Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài 
chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. 
Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, 
không có ngoại trừ hoặc lưu ý. 

b) Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính sau: 
+ Đối với công ty chứng khoán: trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy 

định và không có lỗ trong hai (02) năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 
260% liên tục trong mười hai (12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch 
chứng khoán phái sinh; 

+ Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: đáp ứng tỷ 
lệ an toàn vốn theo quy định pháp luật về tổ chức tín dụng trong vòng mười hai 
(12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; 
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+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 
+ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái 

sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
+ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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3. Thủ tục Đe nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán 
phái sinh tự nguyện 
- Trình tư thưc hiên: 

• • • 

+ Bước 1: Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh nộp hồ sơ đề nghị chấm 
dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cho UBCKNN. 

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ 
đầy đủ, họp lệ, UBCKNN có văn bản cho phép chấm dứt hoạt động kinh doanh 
chứng khoán phái sinh. Trường họp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 
- Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc 
+ Gửi qua đường bưu điện. 
+ Gửi kèm tệp thông tin điện tử. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 

i) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo 
hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

ii) Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên 
hoặc Quyết định chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán 
phái sinh và thông qua phương án xử lý các vấn đề liên quan; 

iii) Phương án xử lý các họp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu 
lực, bao gồm cả phương án xử lý các tài khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng. 
+ Sổ lượng hồ SƠỄ. 01 bộ gốc kèm theo tệp thông tin điện tửỂ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kế từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh doanh chứng khoán 
phái sinh tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép chấm dứt hoạt động 
kinh doanh chứng khoán phái sinh/ hoặc Văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
- Lệ phí (nếu có): không có 
- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đon đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh 
chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 
+ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái 

sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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+ Thông tư số 1 l/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
4. Thủ tục Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện 
- Trình tư thưc hiên: 

+ Bước 1: Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh nộp hồ sơ đề nghị chấm 
dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái 
sinh ch() UBCKNN. 

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN có văn bản cho phép chấm dứt hoạt động cung cấp 
dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, 
UBCKNN nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý doế 

- Cách thức thực hiện: 
+ Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc 
+ Gửi qua đường bưu điện. 
+ Gửi kèm tệp thông tin điện tử. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 

i) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao 
dịch chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

ii) Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên 
hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù 
trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thông qua phương án xử lý 
các vấn đề liên quan; 

iii) Phương án xử lý các họp đồng cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao 
dịch chứng khoán phái sinh còn hiệu lực, bao gồm cả phương án xử lý các tài 
khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng. 
+ Số lượng hồ sơ\ 01 bộ gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN 
- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép chấm dứt hoạt động 
cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ hoặc Văn 
bản từ chối nêu rõ lý do. 
- Lệ phí (nếu có): không có 
- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động cung cấp dịch 
vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của 
UBCKNNể 

9 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Chứng khoán V 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 
+ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái 

sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
+ Thông tư số 1 l/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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5ẵ Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán 
phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh 
doanh chứng khoán phái sinh 
- Trình tư thưc hiên: • • • 

+ Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện thủ 
tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, tô chức kinh doanh 
chứng khoán phái sinh nộp hô sơ báo cáo UBCÍCNN kết quả xử lý việc chấm dứt 
hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh 

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo 
kết quả xử lý, ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản cho phép chấm dứt 
hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh hoặc ra quyết định thu hồi Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 

i) Danh sách khách hàng với đầy đủ thông tin nhận diện khách hàng, số tài 
khoản giao dịch, số tài khoản ký quỹ và danh mục tài sản ký quỹ, vị thế trên từng 
tài khoản; lý do không thể tất toán, xử lý các tài khoản còn tồn (nếu chưa xử lý 
được); 

ii) Biên bản thanh lý, có xác nhận của thành viên bù trừ thay thế và tài liệu xác 
nhận việc đã hoàn tất bàn giao toàn bộ tài khoản, tài sản ký quỹ (nếu có) của 
khách hàng cho thành viên thay thế; 

iii) Quyết định rút tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán (đối với 
thành viên giao dịch), Trung tâm lưu ký chứng khoán (đối với thành viên bù trừ). 
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 10 kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ theo quy 
định. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức kinh doanh chứng khoán 
phái sinh 
- Cơ quan thưc hiên thủ tuc hành chính: UBCKNN ỉ • • » 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép chấm dứt hoạt động 
kinh doanh chứng khoán phái sinh/ hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. 
- Lệ phí (nếu có): không có 
- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 
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+ Nghị đinh số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái 
sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 

+ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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6ế Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ 
tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán phái sinh 
- Trình tư thưc hiên: 

• • • 

+ Bước 1: Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện 
thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán phái sinh nộp hồ sơ báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả xử lý 
việc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán phái sinh. 

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo 
kết quả theo quy định, ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấm dứt hoạt 
động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc ra 
quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh 
toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 

i) Danh sách khách hàng với đầy đủ thông tin nhận diện khách hàng, tài khoản 
giao dịch, tài khoản ký quỹ và danh mục tài sản ký quỹ, vị thế trên từng tài 
khoản; lý do không thể tất toán, xử lý các tài khoản còn tồn (nếu chưa xử lý 
được); 

ii) Biên bản thanh lý, có xác nhận của thành viên bù trừ thay thế và tài liệu xác 
thực việc đã hoàn tất bàn giao toàn bộ tài khoản, tài sản ký quỹ (nếu có) của 
khách hàng cho thành viên thay thế; 

iii) Quyết định rút tư cách thành viên bù trừ của Trung tâm lưu ký chứng 
khoán. 
+SỐ lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thòi hạn giải quyết: 10 kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 
định. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấm dứt hoạt độnạ cung cấp 
dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ hoặc quyết định thu 
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch 
chứng khoán phái sinh. 
- Lệ phí (nếu có): không có 
- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 
+ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái 

sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
+ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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